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Mở đầu 

Tại Việt Nam, các DNNN hiện có vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế quốc gia, góp phần ổn định chính trị, xã hội của đất nước; 
là lực lượng chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút sự tham gia 
của các thành phần kinh tế khác nhau. Theo báo cáo của Chính phủ, 
năm 2019 tổng doanh thu của các DNNN đạt 1.656.124 tỷ đồng, tăng 
7% so với năm 2018. Số liệu báo cáo của các cơ quan quản lý ngành 
về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của 491 
DNNN cho thấy, tổng tài sản của các DNNN là 2.992.834 tỷ đồng, 
tăng 3% so với năm 2018. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 
38% tổng tài sản. Trong đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty 
mẹ - con có tổng tài sản là 2.738.533 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản; 
các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập còn lại chiếm 
8% tổng tài sản [1].

Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, thị trường kinh tế của Việt 
Nam đang ngày càng được mở rộng thông qua việc tham gia các hiệp 
định thương mại tự do, trong đó có các quy định về lao động nhằm 
tạo ra sân chơi bình đẳng trên thị trường lao động toàn cầu, đặc biệt 
ở những quốc gia đang phát triển với hệ thống quy định pháp lý chưa 
hoàn thiện và chưa có hệ thống quy định pháp lý nghiêm ngặt cho các 
nhóm đối tượng tham gia vào thị trường. Sân chơi bình đẳng cũng là 
nền tảng để các thành phần kinh tế khác nhau có thể cạnh tranh lành 
mạnh, đặc biệt đối với thành phần kinh tế công [2].

Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến CTTL, 
xem đây là cơ sở để hoạch định và phát triển chính sách cạnh tranh, 
là giải pháp để khắc phục những hạn chế hiện nay của khối DNNN. 
DNNN chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nắm 
giữ vị trí độc quyền trong các lĩnh vực kinh tế then chốt và được Nhà 
nước dành nhiều ưu đãi hơn so với các doanh nghiệp thuộc khu vực tư 

nhân. DNNN được trang bị đầy đủ những nguồn lực quan trọng nhất 
như nguồn lực đất đai, nguồn lực tự nhiên, nhưng đó cũng là nguyên 
nhân làm giảm ưu thế và năng lực cạnh tranh của DNNN trong điều 
kiện áp dụng chính sách CTTL [3]. 

Việc áp dụng các nguyên tắc CTTL giúp Việt Nam hoàn thiện 
hệ thống chính sách và pháp luật quốc gia, góp phần xây dựng thành 
công mô hình kinh tế nhiều thành phần theo quy luật khách quan của 
thị trường mà Việt Nam đang hướng tới [4]. Triển khai chính sách 
CTTL cũng tác động đáng kể đến hoạt động SXKD của các DNNN 
tại Việt Nam. Các yếu tố cạnh tranh có các mức độ và chiều hướng tác 
động khác nhau đến khối doanh nghiệp này. 

Thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu định 
lượng hoạt động SXKD của DNNN trong điều kiện áp dụng chính 
sách CTTL”, các tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động SXKD của 
DNNN trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL, từ đó đề xuất giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các DNNN Việt 
Nam trong điều kiện áp dụng chính sách này. 

Cơ sở lý luận 

Khái quát về DNNN và CTTL

Cho tới nay, chưa có một chuẩn mực quốc tế nào giúp các chính 
phủ đánh giá và cải thiện cách thức thực hiện quyền sở hữu trong 
DNNN, mặc dù các doanh nghiệp này thường giữ vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế. Tại Đức, DNNN được hiểu là những doanh nghiệp 
mà ở đó chính phủ hoặc nhà nước sở hữu đa số phần vốn. Liên hợp 
quốc đưa ra khái niệm về DNNN là “những doanh nghiệp do nhà nước 
nắm toàn bộ hoặc một phần sở hữu và nhà nước kiểm soát tới một mức 
độ nhất định quá trình ra quyết định của doanh nghiệp” [5]. Tại Việt 
Nam, quan điểm về DNNN qua các thời kỳ (kể từ năm 1990 trở lại 
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đây) cũng có những thay đổi đáng kể. Luật Doanh nghiệp (2020) quy 
định, DNNN bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định 
tại Điều 88 của Luật này (khoản 11, Điều 4) [6]. 

Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế 
thị trường, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. O. Melnyk và 
I. Yaskal (2013) [7] định nghĩa,  cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình 
địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng 
một loại khách hàng về phía mình. D.E. Lilienthal (1952) [8] khẳng 
định, cạnh tranh là đấu tranh, ganh đua, kết hợp giữa trí tuệ và sức 
mạnh. Theo Lê Huy Hòa (2007) [9], cạnh tranh về mặt kinh tế là sự 
đua tranh giữa những nhà SXKD trong nền kinh tế, nhằm đạt được các 
điều kiện SXKD có lợi nhất. 

CTTL lần đầu được một số quốc gia đề cập đến trong chính sách, 
pháp luật cạnh tranh vào những năm 1990 [10]. CTTL là khung chính 
sách trong đó các DNNN và doanh nghiệp khu vực tư nhân hoạt động 

theo cùng một bộ quy tắc chung mà không có bất kỳ lợi thế cạnh tranh 
nào được ưu tiên cho một thành phần kinh tế tham gia thị trường nào 
[11]. Đến năm 2012, OECD định nghĩa, CTTL được thiết lập chặt chẽ 
hơn, và được hiểu là một môi trường pháp lý với các quy định trong 
đó tất cả các doanh nghiệp (cả nhà nước và tư nhân) phải tuân theo 
cùng một bộ quy tắc một cách bình đẳng mà sự can thiệp của chính 
phủ không mang lại lợi ích cho bất kỳ một thực thể nào [12]. 

Chính sách CTTL bao gồm các nguyên tắc: (1) DNNN không 
được hưởng bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào khi cạnh tranh với các 
doanh nghiệp khác; (2) Các DNNN cạnh tranh với các loại hình doanh 
nghiệp khác trong thị trường truyền thống của họ phải tuân theo các 
biện pháp vô hiệu hóa lợi thế cạnh tranh của mình. Trừ khi trong 
trường hợp đặc biệt, những lợi thế đó cần được trung hòa trong vòng 
một năm kể từ khi áp dụng chính sách cạnh tranh; (3) Các DNNN 
không nên cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ngoài thị trường 
truyền thống của mình mà vẫn có được lợi thế cạnh tranh, trừ trường 
hợp đặc biệt như đã nêu ở trên theo nguyên tắc thỏa thuận cạnh tranh 
liên chính phủ. Về phạm vi, chính sách CTTL bao gồm: (1) Các cấp 
độ nhà nước; (2) Bản chất thương mại của các hoạt động kinh doanh 
thuộc nhà nước; (3) Đối thủ cạnh tranh thực tế/tiềm năng; (4) Phân 
tích lợi ích/chi phí. 

Hoạt động SXKD của DNNN trong điều kiện áp dụng chính 
sách CTTL

Triển khai áp dụng chính sách CTTL có tác động đáng kể đến hoạt 
động SXKD của DNNN do những tác động đến khả năng cạnh tranh 
của DNNN. Khi áp dụng chính sách CTTL, các DNNN không còn 
được hưởng đặc quyền như trước so với các doanh nghiệp khu vực 
tư nhân [13]. Cụ thể, các doanh nghiệp này phải từ bỏ đặc quyền, ưu 
đãi từ phía nhà nước để cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp 
khác. Điều này tạo nên thách thức cho các DNNN trong việc đổi 
mới, cải thiện mình để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 
Ngoài ra, áp dụng chính sách CTTL có tác động đến hoạt động SXKD 
của DNNN, thể hiện qua các chỉ tiêu như lợi nhuận, lợi tức đầu tư, 
thuế, chi phí doanh thu… Trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL, 
DNNN phải tuân theo khung pháp lý như đối với các doanh nghiệp 
tư nhân đang hoạt động trên thị trường, chịu thêm các gánh nặng chi 
phí về đầu tư, lãi suất, thuế… [14]. Khi không còn sự hỗ trợ của chính 
phủ, nhất là trong vấn đề tài chính, các DNNN sẽ phải chịu những 
gánh nặng về thuế, nợ, lãi suất vay… như các doanh nghiệp tư nhân 
đang hoạt động trên thị trường. 

Thêm vào đó, áp dụng chính sách CTTL cũng có tác động đến bộ 
máy quản lý của DNNN, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động SXKD cho 
khối doanh nghiệp này. Khi áp dụng chính sách CTTL, các DNNN 
sẽ phải cân nhắc thu gọn bộ máy quản lý, giảm bớt các thủ tục hành 
chính để linh hoạt hơn trong hoạt động SXKD, tập trung vào hoạt 
động thế mạnh của mình nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên 
thương trường [15]. Đồng thời, chính sách CTTL tác động đến nguồn 
nhân lực cấp cao/ban lãnh đạo của các DNNN. Trình độ, năng lực 
của nguồn nhân lực cấp cao này lại có vai trò quyết định đến kết quả 
SXKD, nhất là trong bối cảnh áp dụng chính sách CTTL [16]. Bên 
cạnh đó, chính sách CTTL cũng sẽ tác động đến phương thức quản lý 
trong nội bộ DNNN, đặt ra thách thức phải đảm bảo đội ngũ lãnh đạo 
tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả nhất. Hơn nữa, việc áp dụng chính sách 
CTTL đòi hỏi các DNNN phải đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tại 
các doanh nghiệp này [13]. 
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Trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL, DNNN cần thích nghi 
với bối cảnh thị trường mới, nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh để 
nâng cao hiệu quả SXKD, từ đó có thể cạnh tranh hiệu quả với các 
doanh nghiệp tư nhân [17]. DNNN, khi thực hiện chiến lược cạnh 
tranh, cần chú trọng các hoạt động cơ bản sau:

Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu: Quy trình nghiên cứu 
thị trường đổi mới gồm các bước: thu thập thông tin; xử lý thông tin; 
đưa ra những quyết định, chính sách, kế hoạch chiến lược đúng đắn. 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của DNNN trong điều kiện áp 
dụng chính sách CTTL thì việc xác định thị trường mục tiêu sẽ giúp 
DNNN có thể tạo ra những sản phẩm dịch vụ đáp ứng đúng mong đợi 
của khách hàng. Quy trình xác định thị trường mục tiêu bao gồm 4 
bước: (1) Nghiên cứu thị trường; (2) Phân khúc thị trường; (3) Xác 
định phân khúc hấp dẫn làm thị trường mục tiêu; (4) Triển khai chiến 
lược marketing hướng đến thị trường mục tiêu. Trong đó, hoạt động 
phân khúc thị trường và triển khai chiến lược marketing hướng đến 
thị trường mục tiêu được xem là hai yếu tố chủ chốt trong marketing 
hiện đại. 

Chiến lược sản phẩm: Để nâng cao hiệu quả SXKD trong điều 
kiện áp dụng chính sách CTTL, DNNN cần xây dựng chiến lược sản 
phẩm tập trung vào các yếu tố bao gồm danh mục sản phẩm, chất 
lượng sản phẩm, về bao bì, đóng gói sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu, 
thương hiệu của sản phẩm [18]. 

Chiến lược giá: DNNN có thể áp dụng 1 trong 3 hoặc kết hợp cả 
3 phương pháp định giá cơ bản sau: định giá dựa trên giá trị; định giá 
dựa trên cạnh tranh; định giá dựa trên chi phí. 

Chiến lược dịch vụ kèm theo: Trong điều kiện áp dụng CTTL, 
DNNN sẽ phải xem xét các dịch vụ đi kèm trong quá trình phát triển 
sản phẩm, bao gồm: cảm nhận của khách hàng, trải nghiệm tương tác, 
tích hợp hệ thống, kênh phân phối dịch vụ, dịch vụ sau bán hàng, xử 
lý các vấn đề phát sinh...

Chiến lược phân phối: Trong bối cảnh áp dụng các chính sách 
CTTL, các DNNN cần chủ động thâm nhập sâu hơn vào thị trường, 
mở rộng thị phần và nâng cao uy tín của doanh nghiệp để nâng cao 
hiệu suất hoạt động kinh doanh. Khi xây dựng hệ thống phân phối, 
DNNN phải xác định được ba giới hạn địa lý là: giới hạn tổng quát 
(xác định cho toàn doanh nghiệp), giới hạn khu vực (xác định cho các 
đơn vị phân phối) và giới hạn địa điểm (xác định các điểm bán hàng) 
để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp tư nhân. 

Chiến lược xúc tiến thương mại: DNNN thường xem xét chiến 
lược xúc tiến thương mại theo hai chiều “kéo” và “đẩy”. Theo chiều 
“đẩy”, doanh nghiệp sẽ hướng sản phẩm đến các nhà bán buôn, nhà 
bán buôn quảng bá sản phẩm đến nhà bán lẻ và ở khâu cuối cùng nhà 
bán lẻ sẽ hướng sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng. Theo chiều 
“kéo”, các hoạt động xúc tiến thương mại thường hướng đến người 
tiêu dùng cuối cùng dựa trên những yêu cầu của họ đối với sản phẩm, 
dịch vụ từ các trung gian. 

Chiến lược truyền thông: Trong điều kiện áp dụng CTTL, các 
DNNN sẽ phải đổi mới tư duy và cách thức triển khai chiến lược 
truyền thông. Cụ thể: xác định nhóm đối tượng mục tiêu, xác định 
mục tiêu truyền thông, lựa chọn phương tiện truyền thông… 

Một số vấn đề mang tính bổ trợ: Bên cạnh những nội dung chính, 
để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trên thương trường, DNNN 

cần lưu ý đến một số vấn đề mang tính bổ trợ như: năng lực quản lý và 
điều hành; trình độ công nghệ sản xuất và vận hành… 

Mô hình nghiên cứu về hoạt động SXKD của DNNN trong điều 
kiện áp dụng chính sách CTTL

Trên cơ sở 8 hoạt động cạnh tranh cụ thể của DNNN trong điều 
kiện áp dụng chính sách CTTL đã đề cập ở trên, mô hình nghiên cứu 
được xây dựng như thể hiện ở hình 1.
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết (nguồn: tác giả). 

Mô hình nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa hiệu suất 

hoạt động SXKD của DNNN với 8 nội dung cạnh tranh sẽ phải quan tâm của DNNN 

trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL, bao gồm: (i) Nghiên cứu và lựa chọn thị 

trường mục tiêu; (ii) Chiến lược giá; (iii) Chiến lược sản phẩm; (iv) Chiến lược dịch 

vụ kèm theo; (v) Chiến lược phân phối; (vi) Chiến lược xúc tiến thương mại; (vii) 

Chiến lược truyền thông; (viii) Các yếu tố bổ trợ. Đây là các nội dung căn bản mà các 

DNNN phải chú trọng và triển khai trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL hiện 

nay. 

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, bài viết đề xuất 8 giả thuyết nghiên cứu, gồm:  

 
Hiệu suất hoạt 
động SXKD 
của DNNN 

H2 
H3 
H4 
H5 
H6 

H8 

Chiến lược giá (X2) 

Chiến lược sản phẩm (X3) 

Chiến lược dịch vụ kèm theo (X4) 

Chiến lược phân phối (X5) 

Chiến lược xúc tiến thương mại (X6) 

Chiến lược truyền thông (X7) 

Các yếu tố bổ trợ (X8) 

H7 

H1 
Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu (X1) 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết (nguồn: tác giả).

Mô hình nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá mối quan 
hệ giữa hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN với 8 nội dung cạnh 
tranh sẽ phải quan tâm của DNNN trong điều kiện áp dụng chính sách 
CTTL, bao gồm: (i) Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu; 
(ii) Chiến lược giá; (iii) Chiến lược sản phẩm; (iv) Chiến lược dịch vụ 
kèm theo; (v) Chiến lược phân phối; (vi) Chiến lược xúc tiến thương 
mại; (vii) Chiến lược truyền thông; (viii) Các yếu tố bổ trợ. Đây là các 
nội dung căn bản mà các DNNN phải chú trọng và triển khai trong 
điều kiện áp dụng chính sách CTTL hiện nay.

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, bài viết đề xuất 8 giả thuyết 
nghiên cứu, gồm: 

H1: Tăng cường hoạt động nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục 
tiêu của DNNN trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL có tác động 
tích cực đến hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN.

H2: Chiến lược giá hiệu quả của DNNN trong điều kiện áp dụng 
chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất hoạt động SXKD 
của DNNN.

H3: Chiến lược sản phẩm hiệu quả của DNNN trong điều kiện áp 
dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất hoạt động 
SXKD của DNNN.

H4: Chiến lược dịch vụ kèm theo hiệu quả của DNNN trong điều 
kiện áp dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất hoạt 
động SXKD của DNNN.

H5: Chiến lược phân phối hiệu quả của DNNN trong điều kiện áp 
dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất hoạt động 
SXKD của DNNN.

H6: Chiến lược xúc tiến thương mại hiệu quả của DNNN trong 
điều kiện áp dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất 
hoạt động SXKD của DNNN.

H7: Chiến lược truyền thông hiệu quả của DNNN trong điều kiện 
áp dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất hoạt 
động SXKD của DNNN.

H8: Tăng cường các yếu tố bổ trợ cạnh trạnh của DNNN trong 
điều kiện áp dụng chính sách CTTL có tác động tích cực đến hiệu suất 
hoạt động SXKD của DNNN.
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Phương pháp nghiên cứu 

Để triển khai nghiên cứu này, các tác giả thực hiện khảo sát điều 
tra bảng hỏi, sau đó tiến hành phân tích hồi quy. Nội dung khảo sát 
điều tra bảng hỏi là thực trạng hoạt động SXKD của DNNN trong 
điều kiện áp dụng chính sách CTTL tại Việt Nam hiện nay. Đối tượng 
tham gia khảo sát điều tra là các nhà quản lý của các DNNN tại Việt 
Nam đang triển khai các hoạt động đổi mới cạnh tranh. Sau khi xác 
định mục đích và đối tượng tham gia khảo sát, các tác giả tiến hành 
xây dựng bảng hỏi khảo sát điều tra. Những người tham gia khảo sát 
đưa ra các đánh giá của mình về các vấn đề được hỏi thông qua lựa 
chọn các mức điểm phù hợp theo thang đo Likert 5 mức độ (1 - Rất 
kém và 5 - Rất tốt). Sau đó, triển khai điều tra thử 10 người để loại 
bỏ đi những câu hỏi không rõ nghĩa, khó hiểu. Trên cơ sở đó, chỉnh 
sửa lại bảng hỏi để khắc phục các lỗi đã được phát hiện. Để thu thập 
đánh giá, nhóm tác giả gửi bảng hỏi trực tiếp và qua email cho các đối 
tượng tham gia khảo sát. Có 220 bảng hỏi được gửi tới các nhà quản 
lý thuộc các DNNN ở Việt Nam. Số phiếu thu về là 212, trong đó có 4 
phiếu không hợp lệ do trả lời thiếu câu hỏi, tổng số phiếu hợp lệ phục 
vụ nghiên cứu là 208 phiếu, tương ứng với 208 DNNN hình thành 
mẫu nghiên cứu, được mô tả ở bảng 1.

Bảng 1. Mô tả đặc điểm mẫu điều tra.

STT Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%)

Tổng số DNNN khảo sát điều tra (N) 208 100

1

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
- Dưới 5 năm
- Từ 5 đến dưới 15 năm
- Từ 15 đến dưới 30 năm
- Từ 30 đến dưới 40 năm
- Trên 40 năm

29
72
54
29
24

13,94
34,62
25,96
13,94
11,54

2

Lĩnh vực hoạt động
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Công nghiệp và xây dựng
- Thương mại và dịch vụ
- Dầu khí & khác

44
59
78
27

21,15
28,37
37,50
12,98

3

Số lượng lao động
- Dưới 10 người
- Từ 10-49 người
- Từ 50-299 người
- Từ 300-999 người
- Từ 1000 người trở lên

15
42
65
53
33

7,21
20,19
31,25
25,48
15,87

4

Doanh thu của năm tài chính gần nhất
- Dưới 10 tỷ đồng
- Từ 10 đến dưới 50 tỷ
- Từ 50 đến dưới 200 tỷ đồng
- Từ 200 đến dưới 500 tỷ
- Từ 500 tỷ đồng trở lên

18
43
68
31
48

8,65
20,67
32,69
14,90
23,08

Nguồn: xử lý dữ liệu điều tra bằng SPSS 22.

Kết quả thu được cho thấy, các DNNN Việt Nam tham gia khảo sát 
có thời gian hoạt động chủ yếu từ 5 đến dưới 15 năm, chiếm 34,62%. 
Trong đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và 
dịch vụ chiếm 37,50%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,37%. Số 
lượng lao động trong các DNNN Việt Nam chủ yếu dao động trong 
khoảng 50-299 người, chiếm 31,25%. Doanh thu của năm tài chính 
gần nhất của các doanh nghiệp này đa số trung bình từ 50 đến dưới 
200 tỷ đồng.

Nghiên cứu đã tiến hành kiểm định EFA để xác định các yếu tố 
liên quan đến đổi mới cạnh tranh của DNNN có tác động và có ý 
nghĩa thực tế đối với hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN. Kết quả 
thu được hệ số KMO=0,853 với Sig.<0,05, cho thấy, phân tích nhân 
tố EFA có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp, giá trị thông tin cộng dồn đạt 
80,929>50%, thể hiện rằng dữ liệu của nghiên cứu phản ánh 80,929% 
thực tế. Để đánh giá độ tin cậy của các thang đo, hệ số Cronbach’s 
alpha được sử dụng nhằm kiểm định độ tin cậy của các biến. Giá trị 
Cronbach’s alpha, giá trị hệ số KMO và giá trị Barlett’s test được thể 
hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Kiểm định hệ số Cronbach’s alpha và kiểm định Bartlett.

Hệ số 
Cronbach’s alpha

Hệ số KMO 
và kiểm định Bartlett

Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 0,899 0,776
Chiến lược giá 0,840 0,778
Chiến lược sản phẩm 0,933 0,788
Chiến lược dịch vụ kèm theo 0,803 0,745
Chiến lược phân phối 0,937 0,738
Chiến lược xúc tiến thương mại 0,939 0,775
Chiến lược truyền thông 0,919 0,722
Một số vấn đề mang tính bổ trợ 0,930 0,837
Hiệu suất DNNN 0,883 0,723

Nguồn: xử lý dữ liệu điều tra bằng SPSS 22.

Kết quả phân tích cho thấy, các biến độc lập đều có giá trị 
Cronbach’s alpha trong khoảng cho phép (0,8-0,9), khẳng định các 
thang đo có độ tin cậy tốt. Các giá trị KMO và Bartlett’s Test thu được 
đều lớn hơn 0,5 và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng tin cậy 99% (các giá 
trị p đều bằng 0,000). Như vậy, các biến quan sát dùng để đo lường 8 
nội dung đổi mới cạnh tranh của DNNN trong điều kiện áp dụng chính 
sách CTTL tại Việt Nam đạt được giá trị hội tụ.

Kết quả nghiên cứu 

Kết quả phân tích hồi quy được thể hiện ở bảng 3.
Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy.

Model

Hệ số
không chuẩn hóa

Hệ số 
chuẩn hóa Giá 

trị t
Giá trị 
Sig.

Thống kê đa 
cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Dung 

sai VIF

Hệ số cố định 0,000 0,037 0,000 1,000
Nghiên cứu và lựa chọn thị 
trường mục tiêu 0,249*** 0,046 0,249 5,405 0,000 0,633 1,581

Chiến lược giá 0,110** 0,054 0,110 2,046 0,042 0,470 2,128
Chiến lược sản phẩm 0,125** 0,050 0,125 2,518 0,013 0,545 1,833
Chiến lược dịch vụ kèm theo 0,102** 0,038 0,102 2,718 0,007 0,951 1,051
Chiến lược phân phối 0,297*** 0,055 0,297 5,357 0,000 0,438 2,283
Chiến lược xúc tiến thương mại 0,093** 0,038 0,093 2,453 0,015 0,933 1,072
Chiến lược truyền thông 0,096** 0,038 0,096 2,527 0,012 0,936 1,069

Một số vấn đề mang tính bổ trợ 0,230*** 0,052 0,230 4,448 0,000 0,503 1,987

R=0,856, R2=0,732
R2 điều chỉnh là 0,721
F=67,935, giá trị p=0,000 

**: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; ***: có ý nghĩa thống kê ở mức 0,1%.
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Kết quả phân tích hồi quy đã chỉ ra sự tác động của các yếu tố liên 
quan đến hoạt động cạnh tranh đối với hiệu suất hoạt động SXKD của 
DNNN trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL tại Việt Nam. Cụ thể:

Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu có tác động tích cực 
cùng chiều đến hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN với ngưỡng tin 
cậy 99% (B=0,249, Sig.=0,000). Hoạt động này càng được đầu tư thì 
hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN trong điều kiện áp dụng chính 
sách CTTL càng cao. Kết quả này cho phép khẳng định giả thuyết 1 
đúng. 

Chiến lược giá có tác động tích cực cùng chiều đến hiệu suất hoạt 
động SXKD của DNNN ở ngưỡng tin cậy 95% (B=0,110, Sig.=0,042). 
Như vậy, trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL, tại các DNNN 
Việt Nam, các hoạt động liên quan đến chiến lược giá càng được chú 
trọng thì hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN càng được nâng cao. 
Qua đó, giả thuyết 2 được chấp nhận. 

Chiến lược sản phẩm có tác động tích cực cùng chiều đến hiệu 
suất hoạt động SXKD của DNNN với ngưỡng tin cậy 95% (B=0,125, 
Sig.=0,013). Điều này cho thấy, chiến lược sản phẩm càng được các 
DNNN chú trọng trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL tại Việt 
Nam hiện nay thì hiệu suất hoạt động SXKD của các doanh nghiệp 
này càng cao. Như vậy, giả thuyết 3 được khẳng định. 

Chiến lược dịch vụ kèm theo có tác động tích cực cùng chiều 
đến hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN ở ngưỡng tin cậy 95% 
(B=0,102, Sig.=0,007). Như vậy, các DNNN càng đẩy mạnh phát 
triển chiến lược dịch vụ kèm theo thì hiệu suất hoạt động SXKD của 
các doanh nghiệp này càng được thúc đẩy mạnh mẽ trong điều kiện 
áp dụng chính sách CTTL tại Việt Nam. Kết quả này cho phép khẳng 
định giả thuyết 4. 

Chiến lược phân phối có tác động tích cực cùng chiều đến hiệu 
suất hoạt động SXKD của DNNN với ngưỡng tin cậy 99% (B=0,297, 
Sig.=0,000). Kết quả này khẳng định chiến lược phân phối của các 
DNNN Việt Nam càng hiệu quả thì hoạt động SXKD của các doanh 
nghiệp này càng thu được hiệu quả cao trong bối cảnh áp dụng chính 
sách CTTL như hiện nay. Như vậy, giả thuyết 5 được chấp nhận. 

Chiến lược xúc tiến thương mại có tác động tích cực cùng chiều 
đến hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN với ngưỡng tin cậy 95% 
(B=0,093, Sig.=0,015). Như vậy, các hoạt động liên quan đến chiến 
lược xúc tiến thương mại của các DNNN Việt Nam càng được chú 
trọng thì hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp này càng cao trong bối 
cảnh triển khai áp dụng chính sách CTTL như hiện nay. Trên cơ sở đó, 
giả thuyết 6 được khẳng định đúng. 

Chiến lược truyền thông có tác động tích cực cùng chiều đến 
hiệu suất hoạt động SXKD của DNNN ở/với ngưỡng tin cậy 95% 
(B=0,096, Sig.=0,012). Trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL tại 
Việt Nam hiện nay, chiến lược truyền thông càng được các DNNN chú 
trọng thì hiệu quả SXKD của khối doanh nghiệp này càng được nâng 
cao. Như vậy, giả thuyết 7 được chấp nhận. 

Một số vấn đề mang tính bổ trợ cũng có tác động tích cực đến hiệu 
suất hoạt động SXKD của DNNN với ngưỡng tin cậy 99% (B=0,230, 
Sig.=0,000). Như vậy, các vấn đề mang tính bổ trợ càng được các 
DNNN chú trọng thì hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp này càng 
được cải thiện trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL như hiện nay. 
Kết quả này khẳng định giả thuyết 8 đúng. 

Giải pháp và kiến nghị

 Một số giải pháp đối với DNNN Việt Nam

Thông qua kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD đối với DNNN Việt Nam thông 
qua đổi mới cạnh tranh trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL 
như sau:

Thứ nhất, các DNNN Việt Nam cần đổi mới chiến lược để nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Để làm được điều này, các 
DNNN cần đầu tư nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu bởi 
nghiên cứu thị trường là việc cần thiết đầu tiên đối với bất cứ DNNN 
nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong điều kiện áp 
dụng chính sách CTTL. DNNN cần xây dựng một hệ thống nghiên 
cứu thị trường hoàn chỉnh, xác định nguồn thông tin mục tiêu, xây 
dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ về thị trường như môi trường 
pháp luật, các chính sách ưu đãi, tâm lý và tập quán tiêu dùng ở các 
vùng khác nhau. Đồng thời, chiến lược sản phẩm cũng cần hoàn thiện 
bằng cách thực hiện các giải pháp cụ thể như: duy trì và cung cấp các 
sản phẩm hiện đang có uy tín trên thị trường, cải tiến bao bì và mẫu 
mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu của sản phẩm, nâng 
cao chất lượng các dịch vụ đi kèm. Các DNNN cũng cần hoàn thiện 
chiến lược truyền thông thông qua tăng cường đầu tư ngân sách vào 
hoạt động quảng cáo, xây dựng kênh phân phối đáp ứng hai yêu cầu 
chính là dự trữ một số lượng đủ lớn và luôn phục vụ khách hàng nhanh 
chóng, hoàn thiện chiến lược xúc tiến thương mại bằng cách thiết kế 
những chương trình khuyến mại phù hợp để làm gia tăng sự hài lòng 
của khách hàng cũ và thu hút sự chú ý của khách hàng mới. 

Thứ hai, các DNNN Việt Nam cần nâng cao nhận thức về CTTL 
đối với DNNN. Các cấp lãnh đạo DNNN cần nắm được những kiến 
thức, thông tin về CTTL để đưa ra chiến lược hoạt động, quản lý 
doanh nghiệp mình theo đúng chủ trương mà Nhà nước đã đề ra, đối 
phó linh hoạt với những thay đổi của thị trường khi áp dụng chính 
sách CTTL. Đồng thời, các DNNN cần nâng cao nhận thức và đổi 
mới tư duy về cạnh tranh, đặc biệt là CTTL trong điều kiện áp dụng 
chính sách này tại Việt Nam theo hướng: (1) Cạnh tranh là động lực 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo; (2) Cạnh tranh bình đẳng phải là cốt lõi của 
nền kinh tế thị trường trong thời đại hội nhập và phát triển. Có như 
vậy, các DNNN mới xây dựng được kế hoạch phát triển, thâm nhập 
và chiếm lĩnh thị trường một cách phù hợp, đủ sức cạnh tranh với các 
thành phần kinh tế khác như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, các DNNN cũng cần tích cực nắm 
bắt thông tin về Luật Cạnh tranh nói chung và các chính sách CTTL 
nói riêng thông qua các văn bản hướng dẫn thi hành, các buổi họp 
giải đáp thắc mắc cho lãnh đạo các doanh nghiệp này về nội dung của 
chính sách. Vấn đề này phải được đưa vào kế hoạch hành động của 
chính các cơ quan chủ quản DNNN. Từ đó, các cấp lãnh đạo DNNN 
sẽ nắm được những kiến thức, thông tin về CTTL để đưa ra chiến lược 
hoạt động, quản lý doanh nghiệp mình theo đúng chủ trương mà Nhà 
nước đã đề ra, đối phó linh hoạt với những thay đổi của thị trường khi 
áp dụng chính sách CTTL.

Thứ ba, các DNNN Việt Nam cần đẩy mạnh tăng cường quản lý 
nguồn lực tài chính để có thể đổi mới cạnh tranh khi áp dụng chính 
sách CTTL, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, 
các DNNN phải có uy tín đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng để 
có thể tìm kiếm được các nguồn tài chính lớn tài trợ cho các dự án hiệu 
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quả của mình. Xuất phát từ việc DNNN ngày càng có ít sự bảo lãnh 
từ Nhà nước, hoạt động theo cơ chế chủ động thu chi buộc các DNNN 
phải làm ăn đúng đắn và hiệu quả, giữ chữ tín, có được các quan hệ 
với các đối tác lành mạnh. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường tiềm lực 
tài chính, các DNNN cần thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Hoạt 
động cổ phần hóa cần phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, 
tránh làm thất thoát nguồn lực của Nhà nước cũng như tránh xảy ra 
các biểu hiện tiêu cực.

Thứ tư, các DNNN Việt Nam cần minh bạch, công bố thông tin và 
chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động SXKD đến các bên liên quan 
(Nhà nước, đối tác, người lao động, khách hàng). Cụ thể, cấu trúc sở 
hữu của các DNNN phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng; chất lượng các 
báo cáo thường niên phải thể hiện được sự minh bạch. Ngoài ra, các 
DNNN cần nâng cao trách nhiệm của hội đồng quản trị, giúp họ nhận 
thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong hoạt động 
chung. Các DNNN cần đảm bảo quyền tự chủ trong SXKD bởi đây 
cũng là một chủ thể của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, cần chú 
trọng nâng cao năng lực quản lý và điều hành, đồng thời đảm bảo cơ 
cấu lao động hợp lý, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đáp ứng cả về số 
lượng và chất lượng. Việc lựa chọn người lãnh đạo trong DNNN cần 
phải dựa trên năng lực quản lý kinh doanh. Đặc biệt, cần đơn giản hóa 
cơ cấu quản lý để đảm bảo hiệu quả. Trình độ, năng lực và bản lĩnh 
quản lý cũng là các yếu tố quan trọng mà các DNNN cần cải thiện.

Thứ năm, các giải pháp nhằm hợp lý hóa hình thức vận hành hoạt 
động kinh doanh của DNNN cũng cần được chú trọng để nâng cao 
hiệu quả hoạt động SXKD của các DNNN trong điều kiện áp dụng 
chính sách CTTL. Các DNNN cần tăng cường năng lực quản lý và 
vận hành theo khung quy chuẩn quản trị công ty của OECD. Đồng 
thời, các DNNN cần đổi mới và hiện đại hóa công nghệ hiện có theo 2 
hướng chính: i) Trích một khoản vốn phù hợp để thay thế và đổi mới 
máy móc, thiết bị sản xuất để tăng năng suất lao động hơn; ii) Đầu tư 
phát triển công nghệ mới có đăng ký bản quyền. Cuối cùng, nếu cần 
thiết, DNNN cần tái cấu trúc cơ cấu sản xuất để tận dụng những lợi 
thế cạnh tranh của mình trong bối cảnh áp dụng chính sách CTTL.

Một số kiến nghị

Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan: i) Cần thiết 
lập, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý tạo 
cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết; ii) Nhà nước cần tiếp 
tục thực hiện khuôn khổ CTTL cho đến khi đạt hiệu quả đề ra đối với 
toàn bộ khuôn khổ CTTL; iii) Cải cách các thủ tục hành chính, đồng 
thời sắp xếp lại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu quản lý đa 
ngành, đa lĩnh vực; iv) Chính phủ cần tập trung ưu tiên cho cải thiện, 
nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cải thiện môi trường 
kinh doanh để hỗ trợ phát triển và khả năng cạnh tranh cho DNNN nói 
riêng và toàn bộ DN Việt Nam nói chung.

Đối với hiệp hội doanh nghiệp: i) Cần phối hợp chặt chẽ với các 
DNNN và chính phủ để xây dựng, phát triển và thực hiện các chương 
trình xúc tiến thương mại ở tầm vĩ mô để nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả hoạt động SXKD của các DNNN; ii) Các hiệp hội 
doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động nghiên cứu, dự báo thông tin, 
xu hướng thị trường và kịp thời phổ biến chúng tới các doanh nghiệp; 
iii) Các hiệp hội và ngành hàng cần xây dựng cổng thông tin cho mỗi 
ngành hàng bởi việc thiếu thông tin sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giao 
dịch kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các DNNN.

Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 yếu tố liên quan đến đổi mới 
cạnh tranh của DNNN trong điều kiện áp dụng chính sách CTTL có 
tác động tích cực cùng chiều đến hiệu suất hoạt động SXKD của các 
doanh nghiệp này. Đó là: (i) Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục 
tiêu; (ii) Chiến lược giá; (iii) Chiến lược sản phẩm; (iv) Chiến lược 
dịch vụ kèm theo; (v) Chiến lược phân phối; (vi) Chiến lược xúc tiến 
thương mại; (vii) Chiến lược truyền thông; (viii) Các yếu tố bổ trợ. 

Từ những kết quả hồi quy, bài viết đề xuất một số giải pháp và 
kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các DNNN 
thông qua đổi mới cạnh tranh trong điều kiện áp dụng chính sách 
CTTL tại Việt Nam. Theo đó, các DNNN tại Việt Nam cần chú trọng 
triển khai 5 giải pháp cụ thể là: đổi mới chiến lược cạnh tranh; nâng 
cao nhận thức về CTTL; đẩy mạnh tăng cường quản lý nguồn lực tài 
chính; nâng cao tính minh bạch và công bố thông tin; hợp lý hóa hình 
thức vận hành hoạt động kinh doanh. 
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